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  A-Phần trắc nghiệm (5 điểm) : Chọn câu trả lời đúng và ghi vào giấy làm bài

Câu 1: Hàng năm cứ vào cuối năm học dòng họ D luôn tổ chức tặng quà cho các con, cháu đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm đó thể hiện điều gì?
A. Kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước của dòng họ.
B. Kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ.
C. Để quảng cáo.
D. Phô trương cho mọi người biết.
Câu 2: Việc làm nào sau đây thể hiện lòng yêu thương con người?
A. Trêu ghẹo người tàn tật.       			B. Bắt nạt em nhỏ.
C. Quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt.  	D. Đánh đập trẻ em.
Câu 3: Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là?
A. Truyền thống hiếu học.                            	B. Truyền thống yêu nước.
C. Truyền thống nhân nghĩa. 			D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 4: Tôn trọng sự thật là?
A. Luôn che giấu lỗi lầm cho bạn.		B. Nhận lỗi thay cho bạn.
C. Làm hộ bài cho bạn.				D. Luôn dũng cảm nói lên sự thật.
Câu 5: Gia đình bạn H là gia đình nghèo, bố bạn bị bệnh hiểm nghèo. Nhà trường miễn học phí cho bạn, lớp tổ chức đi thăm hỏi, động viên ban. Hành động đó thể hiện điều gì?
A. Lòng yêu thương mọi người.                           B. Tinh thần đoàn kết.
C. Tinh thần yêu nước.                                         D. Lòng trung thành.
Câu 6: Biểu hiện của việc không giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là?
A. Xóa bỏ các mặt hàng truyền thống thay bằng các mặt hàng nhập khẩu.
B. Bỏ nghề làm lồng đèn sang nghề làm đẹp.
C. Bán lại bí quyết đúc đồ đồng cho người nhiều tiền.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 7: Việc làm nào sau đây thể hiện tôn trọng sự thật?
A. Chấp nhận điểm thấp vẫn không quay cóp bài của bạn.
B. Mỗi lần lớp tổ chức lao động là Hải xin phép nghỉ và giả bị bệnh.
C. Sử dụng tiền mẹ cho để quyên góp ủng hộ bạn nghèo vào cá cược bi da.    
D. Sử dụng tài liệu trong thi cử.

Câu 8: Biểu hiện trái với yêu thương con người là?
A. Quan tâm người khác.                		B. Giúp đỡ người khác.
C. Thờ ơ trước nổi đau của người khác.	D. Làm những điều tốt đẹp cho người khác.        
Câu 9: Trên đường đi học về, em thấy một em nữ khoảng 8 tuổi bị bạn trai lớn tuổi hơn bắt nạt, tống tiền em sẽ làm gì trong tình huống trên?
A. Im lặng bỏ đi.
B. Can thiệp và tố cáo hành vi bắt nạt, tống tiền với thầy cô, người lớn.
C. Hùa vào để trêu ghẹo.
D. Không quan tâm vì không phải việc của mình. 
Câu 10: Câu ca dao, tục ngữ nào sau đây nói lên tôn trọng sự thật?
A. Thiệt vàng, không sợ lửa.                          B. Lá lành đùm lá rách
C. Tốt gỗ hơn, tốt nước sơn.                          C. Ăn quả nhớ kẽ trồng cây.
B-Phần tự luận (5 điểm):
Câu 11. Hiểu biết và tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào? Em làm gì để phát huy truyền thống gia, dòng họ? (3 điểm)
Câu 12. Tình huống: Gia đình Hoa có bốn người: bố, mẹ, Hoa và em trai. Để hai chị em Hoa có nhiều thời gian học tập và vui chơi, bố mẹ thường làm hết việc nhà. Mấy hôm nay mẹ bị ốm nên mọi việc đều do một mình bố xoay xở, còn hai chị em Hoa vẫn mãi chơi, không giúp đỡ bố cũng không quan tâm, động viện mẹ. 
a/ Em hãy nêu nhận xét về việc làm của chị em Hoa? (1 điểm)
b/ Giải thích vì sao em nhận xét như vậy ? (1 điểm)
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